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Ý KIẾN GIÁO VIÊN – NGÔN NGỮ
Học sinh: _____________________________________  Ngày sinh: _________________________
Giáo viên: _____________________________________  Lớp/Chương trình: ____________________
Ý kiến nhận xét của quý vị về ngôn ngữ của học sinh nói trên sẽ giúp biết được vấn đề ngôn ngữ có ảnh hưởng bất lợi đến kết quả học tập hay không. Đánh dấu tất cả các mục đã
nhận xét. Xin gởi mẫu đã hoàn tất cho chuyên viên Âm Ngữ-Ngôn Ngữ.








Coù
Khoâng

1. Học sinh có nói nguyên câu không?



____
 _____
2. Câu có kết hợp từ và phức tạp
   phù hợp với độ tuổi/lớp của học sinh không?


____       _____
3.  Học sinh có sử dụng ngữ pháp phù hợp với độ tuổi/lớp không?
     (chẳng hạn như thì của động từ, đại từ, số nhiều, từ phủ định)
_____
 _____
4.  Học sinh có nêu các câu hỏi 




_____   
 _____

(như thứ gì, lúc nào, khi nào, etc.) không?
5.  Học sinh có dùng từ vựng thích hợp với độ tuổi/lớp không?

_____ 
 _____
6.  Học sinh có sử dụng ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh của
     hoàn cảnh xã hội không




_____
 ______
7.  Học sinh có thể hiện bản thân hiệu quả (như suy nghĩ có sắp xếp,
    liên tục) không?





_____
 ______
8.  Học sinh có tham gia bàn thảo trong lớp không?


_____
 ______
9.  Học sinh có khởi xướng và duy trì cuộc đàm thoại không?

_____
 ______
10. Học sinh có làm theo chỉ dẫn miệng mà không cần lặp lại không?
_____
 ______
11. Học sinh có lắng nghe câu chuyện và diễn dịch ý nghĩa không?
_____ 
 ______
12. Học sinh có hiểu khái niệm mới được học không?


_____
 ______
13. Học sinh có nhớ thông tin mới không?



_____
 ______
14.  Học sinh có nhớ và nhớ lại thông tin cũ và mới không?

______    ______
15.  Học sinh có sử dụng kỹ năng bằng lời nói để giải quyết vấn đề không?______   ______
16. Học sinh có hiểu ngôn ngữ ẩn dụ (như khôi hài,
      thành ngữ, tục ngữ) phù hợp với độ tuổi/lớp không?

______   ______
17.  Học sinh có hiểu các câu hỏi (như thứ gì, lúc nào, khi nào, etc.) 
______   ______
       và các dạng câu hỏi khác không?
18. Học sinh có phát triển kỹ năng đọc phù hợp với độ tuổi/lớp không?
______   ______
19. Học sinh có phát triển kỹ năng viết phù hợp với độ tuổi/lớp không?
______   ______
20.  Học sinh có bị tiếng ồn hay
       nhiều thông điệp khác nhau làm xao lãng không?


______
 ______
21. Học sinh có sử dụng ngôn ngữ là một trong những nghĩa chính
       để đạt được thông tin không?




______   ______
Ý kiến của tôi là những hành vi này:
Không ảnh hưởng bất lợi đến kết quả học tập của học sinh _____
Có ảnh hưởng bất lợi đến kết quả học tập của học sinh _____
Quý vị có ý kiến nào khác liên quan đến kỹ năng giao tiếp của học sinh này không?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Chữ ký của giáo viên: Ngày: _____________________
Ngày 2 tháng Tám, 2012
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language Viet


